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   NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng 
về xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo  đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 11 Điều 12; Khoản 4 Điều 104; Điều 105; Điều 118; Điều 131 và Khoản 6 Điều 162 của Luật Xây dựng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

2. Cán bộ, công chức, được phân công quản lý trật tự xây dựng và những tổ chức, cá nhân khác liên quan. 
Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm

1. Công trình xây dựng, bộ phận công trình  (sau đây gọi tắt là công trình xây dựng) vi phạm trật tự xây dựng phải bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng ở công trình vi phạm trật tự xây dựng và tổ chức, cá nhân được phân công trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm phải bị xử lý theo những quy định của Nghị định này và pháp luật liên quan.

Điều 4. Biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng
Hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo một hoặc các hình thức sau đây:

1. Ngừng thi công xây dựng công trình. 

2. Đình chỉ thi công xây dựng công trình.
3. Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

4. Buộc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

5. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

6. Ngoài các hình thức xử lý quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị còn bị nêu tên trên website của Bộ Xây dựng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 5. Hành vi vi phạm trật tự xây dựng
1. Xây dựng không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng theo quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 13 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, bao gồm:

 a) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung; 

b) Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này;

c) Xây dựng công trình trên đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trừ các trường hợp theo quy định được miễn giấy phép xây dựng.
3. Xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.
4. Xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền, phê duyệt; sai quy hoạch xây dựng hoặc sai thiết kế đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

5. Công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư, bao gồm:
a) Xây dựng công trình vi phạm các quy định về xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP;

b) Xây dựng công trình vi phạm công tác quản lý chất lượng công trình gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận mà không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác theo quy định tại Khoản 4, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP;

c) Xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu không đúng nơi quy định theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.
Chương II

TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
Điều 6. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về xây dựng.

2. Ngừng thi công xây dựng công trình, tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm ngay sau khi có biên bản ngừng thi công xây dựng.

3. Trường hợp bị cưỡng chế phá dỡ phải chịu toàn bộ chi phí thực hiện cưỡng chế phá dỡ. 

4. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra; nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

5. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về xây dựng.

2. Ngừng thi công xây dựng khi có biên bản ngừng thi công xây dựng.

3. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

4. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát

1. Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn thiết kế

a) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc thiết kế xây dựng công trình;

b) Thiết kế công trình phù hợp quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về xây dựng; không thực hiện giám sát thi công các công trình quy định tại Điều 5 Nghị định này;

b) Phát hiện và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng thiết kế đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; 

c) Trong quá trình giám sát thi công, nếu phát hiện chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng làm sai thiết kế được duyệt phải báo cáo cơ quan có trách nhiệm xử lý vi phạm;

Trường hợp thông đồng hoặc để cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng làm sai thiết kế xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan công an, cơ quan, tổ chức liên quan
Thủ trưởng cơ quan công an xã, phường, thị trấn và cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra xây dựng có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu trong quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp có thẩm quyền; trường hợp không thực hiện hoặc dung túng cho hành vi vi phạm để công trình tiếp tục xây dựng thì bị xử lý theo quy định hoặc có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Điều 10. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã)

a) Đôn đốc, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền;

b) Xử lý những cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời;
c) Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Đôn đốc, kiểm tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng thuộc địa bàn; ban hành kịp thời quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền;

b) Xử lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời;
c) Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm quản lý trật tự xây dựng có hiệu quả.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Ban hành các quy định, biện pháp nhằm xử lý, khắc phục tình hình vi phạm trật tự xây dựng. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi thẩm quyền;

b) Xử lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời;
c) Chịu trách nhiệm về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Người có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng
a) Chánh thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục;

b) Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng, đội trưởng đội thanh tra xây dựng đặt tại địa bàn cấp huyện (nếu có), Phòng quản lý đô thị cấp quận (nếu có) và thủ trưởng các cơ quan khác được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý các cán bộ dưới quyền được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời.
Điều 11. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng
1. Kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý hoặc có biện pháp xử lý kịp thời vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền.
2. Chịu trách nhiệm về những sai phạm trực tiếp hoặc gián tiếp trong quản lý trật tự xây dựng. Trường hợp cấp Giấy phép xây dựng sai, cấp Giấy phép xây dựng chậm thời hạn do pháp luật quy định; quyết định sai, quyết định không đúng thẩm quyền, không ra quyết định hoặc ra quyết định chậm so với thời gian quy định tại Nghị định này đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng phải bồi thường thiệt hại, nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. 
Chương III

XỬ LÝ CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
Điều 12. Xử lý hành vi xây dựng không có Giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định này
1. Những công trình xây dựng phải bị lập biên bản vi phạm yêu cầu chủ đầu tư làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng gồm: công trình xây dựng phù hợp vị trí quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng trên đất ở có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, phù hợp quy hoạch xây dựng; xây dựng mới trên nền nhà cũ hoặc cải tạo nhà đang ở phù hợp quy hoạch xây dựng; công trình xây dựng trên đất có đủ điều kiện về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;

2. Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng, công trình phải bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc xin cấp Giấy phép xây dựng. 

Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng, chủ đầu tư không xuất trình Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ;

3. Sau khi được cấp Giấy phép xây dựng, nếu công trình đã xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải tự phá dỡ phần sai nội dung Giấy phép xây dựng. Sau khi tự phá dỡ công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng, chủ đầu tư mới được tiếp tục thi công xây dựng.

Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ; 

4. Trường hợp chủ đầu tư bị từ chối cấp Giấy phép xây dựng hoặc không có Giấy phép xây dựng sau thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình vi phạm, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ.
Điều 13. Xử lý hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định này
1. Lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng;

2. Cưỡng chế phá dỡ nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ công trình vi phạm trong thời hạn quy định. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí lập phương án phá dỡ (nếu có) và chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ;

3. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
Điều 14. Xử lý hành vi xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định này
1. Lập biên vi phạm, yêu cầu tự phá dỡ phần công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng.

2. Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng, công trình phải bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc chủ đầu tư tự phá dỡ phần công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng.  
3. Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp phải bị cưỡng chế phá dỡ. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ. Tùy mức độ vi phạm, chủ đầu tư còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.
Điều 15. Xử lý hành vi xây dựng sai thiết kế được phê duyệt; sai quy hoạch xây dựng hoặc sai thiết kế đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Nghị định này
1. Lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ.
2. Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng công trình thì bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc tự phá dỡ công trình vi phạm.

3. Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ công trình vi phạm, công trình phải bị cưỡng chế phá dỡ. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí lập phương án phá dỡ và chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ.
Điều 16. Xử lý công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư theo quy định tại Khoản 5, Điều 5, Nghị định này
1. Chủ đầu tư có một trong các hành vi quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 5, Điều 5, Nghị định này phải bị lập biên bản vi phạm, yêu cầu ngừng thi công xây dựng để thực hiện bồi thường thiệt hại theo trình tự, thủ tục sau:
         a) Sau khi biên bản vi phạm hành chính được lập, nếu bên vi phạm và bên bị thiệt hại không tự thỏa thuận được và một bên có đơn yêu cầu thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ trì việc thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại giữa bên vi phạm và bên bị thiệt hại. Hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày thỏa thuận lần đầu không thành hoặc bên bị thiệt hại vắng mặt tại buổi thỏa thuận lần đầu mà không có lý do chính đáng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thỏa thuận lần hai. Tại buổi thỏa thuận lần hai mà bên bị thiệt hại tiếp tục vắng mặt không có lý do chính đáng thì bên vi phạm được tiếp tục thi công xây dựng sau khi chuyển khoản tiền tương đương mức thiệt hại gây ra vào tài khoản bảo lãnh tại ngân hàng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mức tiền bảo lãnh căn cứ vào yêu cầu của bên bị thiệt hại, có xem xét đến đề nghị, giải trình của bên vi phạm;

b) Trường hợp thỏa thuận lần hai không thành, hai bên thống nhất mời một tổ chức độc lập, có tư cách pháp nhân để xác định mức độ thiệt hại làm cơ sở bồi thường. Trong thời hạn 07 ngày mà hai bên không thống nhất được việc mời tổ chức để giám định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mời một tổ chức để giám định, chi phí do bên vi phạm chi trả;

 c) Trong thời hạn 07 ngày mà một trong các bên không thống nhất với kết quả do tổ chức giám định đưa ra, bên đó có quyền mời một tổ chức khác và tự chi trả chi phí. Kết quả giám định này là căn cứ để xác định mức bồi thường. Trường hợp bên còn lại không thống nhất với kết quả lần hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mức bồi thường theo mức trung bình của kết quả giám định lần 1 và kết quả giám định lần 2; 

d) Sau 30 ngày mà tổ chức giám định không cung cấp kết quả giám định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sử dụng kết quả giám định ban đầu làm cơ sở xác định bồi thường thiệt hại. Bên gây thiệt hại có trách nhiệm mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và chuyển đầy đủ số tiền bồi thường theo kết quả giám định vào tài khoản đó. Sau khi bên gây thiệt hại đã chuyển đủ số tiền vào tài khoản tại ngân hàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép tiếp tục thi công xây dựng công trình.

 đ) Trường hợp bên bị thiệt hại không thống nhất với mức bồi thường thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

e) Trong thời gian giải quyết, nếu chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng thì cấp có thẩm quyền ban hành quyết định đình chỉ thi công; nếu gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận thì chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ tiền di chuyển và thuê chỗ ở tạm thời cho bên bị thiệt hại.
Trường hợp bên gây thiệt hại không bị xử phạt vi phạm hành chính thì khuyến khích các bên áp dụng quy định tại Khoản này để giải quyết việc bồi thường thiệt hại.
2. Chủ đầu tư có hành vi quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 5 Nghị định này phải bị lập biên bản vi phạm, yêu cầu ngừng thi công xây dựng; chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng phải có biện pháp khắc phục hậu quả; việc thi công xây dựng chỉ được phép tiếp tục khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và bảo đảm không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực lân cận. 

3. Trường hợp chủ đầu tư, nhà thầu thi công không thực hiện các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này phải bị đình chỉ thi công xây dựng cho đến khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng hoàn thành việc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.
Chương IV

THẨM QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
Điều 17. Thẩm quyền của thanh tra viên, cán bộ quản lý xây dựng cấp xã

1. Lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm.

2. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền.
Điều 18. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn mình quản lý; quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn do mình quản lý trừ những công trình quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

2. Tổ chức thực  hiện  cưỡng chế tất cả các công trình xây dựng vi phạm  theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chánh thanh tra Sở Xây dựng.

3. Xử lý cán bộ dưới quyền được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời, dung túng bao che cho hành vi vi phạm.

4. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vượt thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; xử lý cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều 19. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng mà công trình xây dựng đó đã bị Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng. 

2. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng vi phạm theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Chánh thanh tra Sở Xây dựng.

3. Xử lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và những cán bộ dưới quyền được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời hoặc dung túng bao che cho hành vi vi phạm.
Điều 20. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Ban hành những quy định, quyết định nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

2. Ban hành quyết định xử lý đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và những cán bộ dưới quyền được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm, không xử lý kịp thời, dung túng bao che cho hành vi vi phạm.
Điều 21. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Trưởng phòng chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý xây dựng 

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm thuộc thẩm quyền trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không ban hành kịp thời; đồng thời, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định xử lý đối với những vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm theo thẩm quyền.

3. Ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng mà Ủy ban nhân dân cấp xã không kịp thời xử lý.
Điều 22. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chánh thanh tra Sở Xây dựng; Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng (nếu có)

1. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chánh thanh tra Sở Xây dựng:

a) Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với những công trình do Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện buông lỏng quản lý, không ban hành quyết định kịp thời; 
b) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm.

2. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng (nếu có):

a) Báo cáo Chánh Thanh tra Sở, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm thuộc thẩm quyền trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không ban hành kịp thời; đồng thời, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định xử lý đối với những vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm theo thẩm quyền.

c) Ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng mà Ủy ban nhân dân cấp xã không kịp thời xử lý.
Chương V

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
Điều 23. Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng 

1. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 59 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có trách nhiệm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng như sau:

a) Đối với hành vi vi phạm đang xảy ra thì lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm;
b) Đối với hành vi vi phạm đã kết thúc hoặc đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thì lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm.  

2. Các loại biên bản trên được gọi tắt là biên bản vi phạm. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm vắng mặt hoặc cố tình vắng mặt thì biên bản vi phạm vẫn có giá trị thực hiện.
3. Biên bản vi phạm phải được chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã ngay sau khi ký. Biên bản vi phạm lập theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 24. Đình chỉ thi công xây dựng

1. Trừ trường hợp quy định tại Điều 13 và Điểm b, Khoản 1, Điều 23 Nghị định này, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm mà tổ chức, cá nhân vi phạm không ngừng thi công xây dựng để thực hiện các yêu cầu trong biên bản vi phạm thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình vi phạm có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng, buộc tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện các yêu cầu trong biên bản vi phạm. 
2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng công trình vi phạm.
3. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm vắng mặt hoặc cố ý vắng mặt, quyết định đình chỉ thi công xây dựng vẫn có hiệu lực.
4. Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình theo Mẫu số 03, Mẫu số 04 và Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này. 
Điều 25. Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định trong thời hạn không quá 02 ngày (đối với không phê duyệt phương án phá dỡ) hoặc không quá 05 ngày (đối với trường hợp phải phê duyệt phương án phá dỡ) kể từ ngày:

a) Tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện quyết định đình chỉ thi công xây dựng;

b) Hết thời hạn quy định mà tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

c) Hết thời hạn quy định tại Điều 12 Nghị định này mà tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình được giấy phép xây dựng;
d) Hết thời hạn ghi trong biên bản vi phạm đối với trường hợp quy định tại Điều 13 và Điểm b, Khoản 1, Điều 23 Nghị định này.
2. Trường hợp phải chuyển hồ sơ vụ việc để ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ thì trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c và Điểm d, Khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn 02 ngày (đối với trường hợp không phải phê duyệt phương án phá dỡ) hoặc 05 ngày (đối với công trình phải phê duyệt phương án phá dỡ) kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.
3. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm có hành vi chống đối  hoặc cố tình vắng mặt thì quyết định cưỡng chế phá dỡ vẫn được tổ chức thực hiện. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu toàn bộ chi phí lập phương án phá dỡ và tổ chức cưỡng chế phá dỡ.
4. Trường hợp quyết định cưỡng chế phá dỡ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành thì giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thi hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các lực lượng phối hợp thi hành các quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.
6. Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm lập theo Mẫu số 06, Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 26. Phương án phá dỡ công trình  vi phạm trật tự xây dựng
1. Việc phá dỡ công trình phải có phương án nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình phá dỡ. Đối với những công trình xây dựng yêu cầu phải phê duyệt phương án phá dỡ thì phương án phá dỡ phải do chủ đầu tư lập; trường hợp không đủ điều kiện lập phương án phá dỡ, chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực để lập. Trường hợp bị cưỡng chế phá dỡ thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ chỉ định tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí lập phương án phá dỡ. 

2.  Phương án phá dỡ phải thể hiện các biện pháp, quy trình phá dỡ, các trang thiết bị, máy móc phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; trình tự, tiến độ, kinh phí phá dỡ. Phương án phá dỡ phải được cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.
3. Những trường hợp không phải phê duyệt phương án phá dỡ:

a) Công trình xây dựng tạm;

b) Bộ phận công trình, công trình xây dựng có độ cao từ 3 m trở xuống so với nền đất;

c) Móng công trình xây dựng là móng gạch, đá; móng bê tông độc lập không liên kết với những công trình lân cận.

4. Tổ chức phá dỡ phải đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. Trường hợp không phải lập phương án phá dỡ thì việc phá dỡ phải đảm bảo an toàn về người, tài sản và vệ sinh môi trường.
Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 27. Xử lý chuyển tiếp
Hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Điều 5 Nghị định này, nếu thuộc trường hợp quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 13 và Điều 70 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, thì không áp dụng quy định tại Nghị định này, mà áp dụng quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 13 và Điều 70 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP để xử lý.
Điều 28. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày           tháng       năm 2014. Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Điều 29. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
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Phụ lục
MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số       /2014/NĐ-CP ngày      /        /2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng)
	TT
	MẪU VĂN BẢN
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	Biên bản vi phạm vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm

	02
	Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm

	03
	Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng (Chủ tịch UBND cấp xã)

	04
	Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng (Phòng Quản lý đô thị)

	05
	Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng (Thanh tra Sở Xây dựng)

	06
	Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm (Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện)

	07
	Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm (Thanh tra Sở Xây dựng)


Mẫu số 01

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


	Số:          /BB-VPHC
	……, ngày……tháng……… năm ……


BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng 

công trình vi phạm
(Đối với công trình đang thi công xây dựng)

 


Hôm nay, hồi…...giờ……ngày……tháng……năm……., tại…………….
Chúng tôi gồm:
1. Ông/Bà: ......................................................... Chức vụ: ...........................
2. Ông/Bà: ...................................................... Chức vụ: .............................
Với sự chứng kiến của:
1. Ông/Bà: ......................................................... Địa chỉ: ...........................
2. Ông/Bà: ......................................................... Địa chỉ: ............................
  Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:
Cá nhân/Tổ chức:……………………………………. ...............................

Đại diện:…………………………………………………………………...
Ngày tháng năm sinh:………………………Quốc tịch:…………………..

Địa chỉ: .........................................................................................................

Giấy CMND(Hộ chiếu)/Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh:…

Cấp ngày:………………………………Nơi cấp:…………………………
Đã có các hành vi vi phạm hành chính:……………………………………

Quy định tại:………………………………………………………….........

Cá nhân/Tổ chức bị thiệt hại (nếu có):………………………………….....

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức hoặc người đại diện cá nhân/tổ chức vi phạm:……………………………………………………………………….…..

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:……………………….....
Chúng tôi yêu cầu .................................................................. :

1. Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm.

2. Tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình vi phạm.
Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản này, ông (bà)/tổ chức………………………………. không thực hiện các yêu cầu nêu trên thì bị đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm.
         Biên bản lập xong hồi…….giờ……ngày…..tháng……năm……,  gồm…..tờ, được lập thành……bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)/tổ chức/ đại diện cá nhân (tổ chức) vi phạm 01 bản.

Ông (bà)/tổ chức có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến………………………trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản này hoặc gửi văn bản giải trình cho………………………… trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày lập biên bản này. Hết thời hạn này, coi như ông(bà)/tổ chức…………………….không có yêu cầu giải trình.
Ghi chú: Biên bản vẫn có hiệu lực thi hành trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm vắng mặt hoặc không ký vào biên bản.
 
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG  
(Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ (Nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)


	NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

	 


Mẫu số 02
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


	Số:          /BB-VPHC
	……, ngày………. tháng…….. năm ……


BIÊN BẢN 
Vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng, 

bộ phận công trình  xây dựng vi phạm
 


Hôm nay, hồi…...giờ……ngày……tháng……năm……., tại…………….
Chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà: ......................................................... Chức vụ: ...........................
2. Ông/Bà: ...................................................... Chức vụ: .............................
Với sự chứng kiến của:
1. Ông/Bà: ......................................................... Địa chỉ: ...........................
2. Ông/Bà: ......................................................... Địa chỉ: ............................
     Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:
Cá nhân/Tổ chức:……………………………………. ...............................

Đại diện:…………………………………………………………………...
Ngày tháng năm sinh:………………………Quốc tịch:…………………..

Địa chỉ: .........................................................................................................

Giấy CMND(Hộ chiếu)/Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh:…

Cấp ngày:………………………………Nơi cấp:…………………………
Đã có các hành vi vi phạm hành chính:……………………………………

Quy định tại:………………………………………………………….........

Cá nhân/Tổ chức bị thiệt hại (nếu có):………………………………….....

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức hoặc người đại diện cá nhân/tổ chức vi phạm:……………………………………………………………………….…..

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:……………………….....
Chúng tôi yêu cầu .................................................................. :

Hết thời hạn……………..ngày kể từ ngày lập biên bản hoặc kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà ông (bà)/tổ chức ………………………………………………..……………..không thực hiện các yêu cầu nêu trên thì bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định của pháp luật.
         Biên bản lập xong hồi…….giờ……ngày…..tháng……năm……,  gồm…..tờ, được lập thành……bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)/tổ chức/ đại diện cá nhân (tổ chức) vi phạm 01 bản.


Ông (bà)/tổ chức có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến………………………trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản này hoặc gửi văn bản giải trình cho………………………… trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày lập biên bản này. Hết thời hạn này, coi như ông(bà)/tổ chức…………………….không có yêu cầu giải trình.
Ghi chú: Biên bản vẫn có hiệu lực thi hành trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm vắng mặt hoặc không ký vào biên bản.
 
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG  
(Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ (Nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)


	NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

	 


Mẫu số 03
	UBND xã (phường, 

thị trấn)…………..….. 
–––––––––
Số:.…..../QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________

……,  ngày…… tháng…… năm 201…


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình 
vi phạm trật tự xây dựng 
__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (phường, thị trấn)………
Căn cứ Nghị định số ......./2014/NĐ-CP ngày ..... tháng ........... năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng;

Căn cứ Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị do Thanh tra xây dựng (hoặc cán bộ quản lý trật tự xây dựng) xã (phường, thị trấn).....................lập ngày……... tháng….. năm 200…;

Xét thấy chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là……………………………………………… đã không thực hiện đúng thời hạn những  yêu cầu ghi trong Biên bản,
QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với: 

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ …………..…đường phố (thôn, xóm)………………….……………....…. tổ………….phường (xã, thị trấn)…………………………..……….quận (huyện)………………………………thành phố………..………...

…………………………………………………………………………………………….

Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):…………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm):………...……………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………
Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những quy định sau:
1. Trưởng Công an phường (xã, thị trấn).................................................... chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của Quyết định ngay sau khi ký.

2. Quá thời hạn ba (03) ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)…………………………......... có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể cả trường hợp chủ đầu tư vắng mặt hoặc cố tình vắng mặt.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND quận (huyện), TTrXD quận (huyện);

- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình 

  có GPXD);

- Lưu:…….. 
	CHỦ TỊCH 

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu số 04
	UBND QUẬN (huyện)…...

Phòng chuyên môn quản lý xây dựng
–––––––––
Số:.…......./QĐ-………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________
……,  ngày…… tháng…… năm 201…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình 
vi phạm trật tự xây dựng 
___________
TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số ........./2014/NĐ-CP ngày ............ tháng ...... năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng;

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là……………………………..…………..… đang tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).........................................chưa xử lý kịp thời,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với: 

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ ………………..…đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….…….phường (xã, thị trấn)………………………….quận (huyện)………………………….……..thành phố……...……………………...
Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): …………………… …………………………………………………………..
Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm):

…………………..…...………………………………………………………………………………………..…………..……………………………………….
Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những quy định sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn)............................ chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm.

2. Quá thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)……………………………… có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND quận (huyện);

- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình 

   có GPXD);

- Lưu:…….. 
	TRƯỞNG PHÒNG 

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu số 05
	SỞ XÂY DỰNG………

Thanh tra xây dựng 

–––––––
Số:.…......./QĐ-TTrXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________
……,  ngày…… tháng…… năm 201…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình 
vi phạm trật tự xây dựng
––––––
CHÁNH THANH TRA SỞ XÂY DỰNG ................
Căn cứ Nghị định số ........./2014/NĐ-CP ngày ...... tháng ...... năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng;

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là……………………………..……… đang tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố)...........................................chưa xử lý kịp thời,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với: 

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ ………..…đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….phường (xã, thị trấn)………………….quận (huyện)…………………..thành phố……...……………………………....

Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):…………………………………………………………………………..…………………………………………………….……………………………
     Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm): ……………………....…...………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những quy định sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ……………………………… chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) ……………………………… tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm.

2. Quá thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)………………………….. có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã...........................................................tổ chức thực hiện Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……;

- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình 

   có GPXD);

- Lưu:…….. 
	CHÁNH THANH TRA 
 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu số 06
	UBND QUẬN (huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn)... 

–––––––––
Số:.…......./QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________

……,  ngày…… tháng…… năm 201…


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng
––––––
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN QUẬN (huyện, xã, phường, thị trấn)…..
Căn cứ Nghị định số ....../2014/NĐ-CP ngày .......tháng ..  ......năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng;

Căn cứ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng số………..…/QĐ-UBND ngày……../……./200… của…………………………………..;
Xét thấy hết thời hạn thi hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng mà chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là ………………… ……………………………………………………… vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành các quy định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế phá dỡ đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ ………..…đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….phường (xã, thị trấn)………………….quận (huyện)…………………..thành phố……...………...

Do ông/bà (hoặc tổ chức)……………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):…………………………………………………………………………..

Lý do (nêu rõ hành vi vi phạm, các hình thức xử lý đã áp dụng nhưng không được chủ đầu tư tự giác chấp hành): ……………………………………………………………….

Điều 2. Chủ đầu tư  (cá nhân, tổ chức) là…………………………………... có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế.

Điều 3. Giao cho Trưởng Công an phường (xã, thị trấn)……………………………… phối hợp Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và các cơ quan liên quan khác tổ chức thi hành Quyết định này trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày ký. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2 và Điều 3;

- HĐND, Chủ tịch UBND xã (phường,
   thị trấn)…..;

- TTrXD quận (huyện)…….;

- Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng;

- Lưu:……….


	CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


(Nếu Quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành thì phần nơi nhận bổ sung Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra Sở Xây dựng).
Mẫu số 07
	SỞ XÂY DỰNG……

Thanh tra xây dựng 

–––––––––––

Số:.…......./QĐ-TTrXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________
……,  ngày…… tháng…… năm 201…


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng
––––––
CHÁNH THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số ........../2014/NĐ-CP ngày .......tháng ........năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng;

Căn cứ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng số……..…/QĐ-UBND ngày……/……./201… của………………….;
Xét thấy hết thời hạn thi hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là ………………… ……………………………………………………… vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành các quy định mà Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố)....... chưa xử lý kịp thời,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế phá dỡ đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ ………..…đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….phường (xã, thị trấn)………………….quận (huyện)…………………..thành phố……...………...

Do ông/bà (hoặc tổ chức)……………………………………………làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): ……………..

Lý do (nêu rõ hành vi vi phạm, các hình thức xử lý đã áp dụng nhưng không được chủ đầu tư tự giác chấp hành): ………………………………………
……………………………………………………………………………………

Điều 2. Chủ đầu tư  (cá nhân, tổ chức) là…………………………………… có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế.

Điều 3. Giao cho Trưởng Công an phường (xã, thị trấn)……………………..… phối hợp Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và các cơ quan liên quan khác tổ chức thi hành Quyết định này trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày ký. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2 và Điều 3;

- Chủ tịch UBND xã (phường, 
   thị trấn)…..;

- Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng;

- Lưu:……….


	CHÁNH THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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